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Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm. Thay mặt Công ty xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá bánh với chi tiết như sau:

[image: image1.emf]STT Loại bánh Mã Đơn giá SL Thành tiền

1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 2B 256,000              23 5,888,000

2 Thập Cẩm 2 Trứng 3B 187,000              23 4,301,000

3 Hạt Sen 2 Trứng 5B 169,000              23 3,887,000

4 Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 9B 156,000              23 3,588,000

                                              CỘNGCộng 17,664,000

                                              CHIẾT KHẤUChiếu khấu 10% 1,766,400

Phụ thu vận chuyển 0

                                              LOẠI HỘP (NẾU CÓ)Phụ thu hộp 350,000              23 8,050,000

                                              TỔNG CỘNG (Đã bao gồm thuế)Thanh toán 23,947,600


Ghi chú:

· Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong khu vực TP.HCM 

· HSD bánh nướng 30 ngày, dẻo 20 ngày kể từ ngày sản xuất, được thể hiện trên bao bì sản phẩm.

· Giá trên đã bao gồm VAT 8%

· Giao hàng : 
· 23 hộp ( 2B,3B,5B,9B)
· 23 Hộp đặc biệt
Rất mong được phục vụ quý khách!
	XÁC NHẬN BÊN BÁN HÀNG 

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
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		STT		Loại bánh		Mã		Đơn giá		SL		Thành tiền

		1		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng		2B		256,000		23		5,888,000

		2		Thập Cẩm 2 Trứng		3B		187,000		23		4,301,000

		3		Hạt Sen 2 Trứng		5B		169,000		23		3,887,000

		4		Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng		9B		156,000		23		3,588,000

		CỘNG		Cộng								17,664,000

		CHIẾT KHẤU		Chiếu khấu						10%		1,766,400

				Phụ thu vận chuyển								0

		LOẠI HỘP (NẾU CÓ)		Phụ thu hộp				350,000		23		8,050,000

		TỔNG CỘNG (Đã bao gồm thuế)		Thanh toán								23,947,600





Sheet2

		MÃ		TÊN BÁNH		ĐVT		TL		GIÁ (VNĐ)

		D11		Dẻo Đậu Xanh 150G		150G		CÁI		111,000

		D12		Dẻo Hạt Sen 150G		150G		CÁI		131,000

		D13		Dẻo Lá Dứa 150G		150G		CÁI		113,000

		D14		Dẻo Trà Xanh 150G		150G		CÁI		148,000

		D15		Dẻo Khoai Môn 150G		150G		CÁI		114,000

		D1		Dẻo Đậu Xanh 200G		200G		CÁI		118,000

		D3		Dẻo Trà Xanh 200G		200G		CÁI		158,000

		D5		Dẻo Hạt Sen 200G		200G		CÁI		149,000

		D7		Dẻo Khoai Môn 200G		200G		CÁI		121,000

		D9		Dẻo Lá Dứa 200G		200G		CÁI		121,000

		D2		Dẻo Đậu Xanh 250G		250G		CÁI		128,000

		D4		Dẻo Trà Xanh 250G		250G		CÁI		163,000

		D6		Dẻo Hạt Sen 250G		250G		CÁI		155,000

		D8		Dẻo Khoai Môn 250G		250G		CÁI		132,000

		D10		Dẻo Lá Dứa 250G		250G		CÁI		134,000

		1A		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng		1.000G		CÁI		1,600,000

		1B		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 4 Trứng		600G		CÁI		860,000

		1C		Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng		600G		CÁI		690,000

		XX		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng		300G		CÁI		457,000

		AA		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng		300G		CÁI		363,000

		XA		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng		300G		CÁI		319,000

		XB		Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng		300G		CÁI		253,000

		XC		Thập Cẩm 2 Trứng		300G		CÁI		237,000

		X6		Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng		300G		CÁI		353,000

		X1		Hạt Sen 2 Trứng		300G		CÁI		208,000

		X2		Đậu Xanh 2 Trứng		300G		CÁI		179,000

		XD		Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng		300G		CÁI		185,000

		X4		Trà Xanh 2 Trứng		300G		CÁI		205,000

		X8		Lá Dứa 2 Trứng		300G		CÁI		199,000

		4A		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng		250G		CÁI		430,000

		6A		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng		250G		CÁI		330,000

		2A		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng		250G		CÁI		285,000

		8A		Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng		250G		CÁI		232,000

		3A		Thập Cẩm 2 Trứng		250G		CÁI		215,000

		17A		Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng		250G		CÁI		295,000

		27A		Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư 2 Trứng		250G		CÁI		303,000

		5A		Hạt Sen 2 Trứng		250G		CÁI		186,000

		7A		Đậu Xanh 2 Trứng		250G		CÁI		163,000

		9A		Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng		250G		CÁI		171,000

		10A		Dừa Hạt Dưa 2 Trứng		250G		CÁI		172,000

		11A		Khoai Môn 2 Trứng		250G		CÁI		188,000

		16A		Trà Xanh 2 Trứng		250G		CÁI		189,000

		18A		Chocolate Đậu Phộng  2 Trứng		250G		CÁI		167,000

		20A		Đậu Đỏ 2 Trứng		250G		CÁI		167,000

		28A		Chocolate Capuccino 2 Trứng		250G		CÁI		167,000

		30A		Lá Dứa 2 Trứng		250G		CÁI		175,000

		31A		Dừa Lá Dứa 2 Trứng		250G		CÁI		193,000

		12A		Đậu Xanh Không Trứng		250G		CÁI		140,000

		13A		Hạt Sen Không Trứng		250G		CÁI		161,000

		14A		Đậu Đỏ Không Trứng		250G		CÁI		148,000

		26A		Khoai Môn Không Trứng		250G		CÁI		165,000

		29A		Thập Cẩm Chay Không Trứng		250G		CÁI		213,000

		4B		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng		200G		CÁI		402,000

		6B		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng		200G		CÁI		292,000

		2B		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng		200G		CÁI		256,000

		8B		Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng		200G		CÁI		204,000

		3B		Thập Cẩm 2 Trứng		200G		CÁI		187,000

		17B		Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng		200G		CÁI		264,000

		27B		Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư 2 Trứng		200G		CÁI		270,000

		5B		Hạt Sen 2 Trứng		200G		CÁI		169,000

		7B		Đậu Xanh 2 Trứng		200G		CÁI		148,000

		9B		Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng		200G		CÁI		156,000

		10B		Dừa Hạt Dưa 2 Trứng		200G		CÁI		161,000

		11B		Khoai Môn 2 Trứng		200G		CÁI		167,000

		16B		Trà Xanh 2 Trứng		200G		CÁI		170,000

		18B		Chocolate Đậu Phộng  2 Trứng		200G		CÁI		149,000

		20B		Đậu Đỏ 2 Trứng		200G		CÁI		149,000

		28B		Chocolate Capuccino 2 Trứng		200G		CÁI		149,000

		30B		Lá Dứa 2 Trứng		200G		CÁI		156,000

		31B		Dừa Lá Dứa 2 Trứng		200G		CÁI		176,000

		12B		Đậu Xanh Không Trứng		200G		CÁI		121,000

		13B		Hạt Sen Không Trứng		200G		CÁI		143,000

		14B		Đậu Đỏ Không Trứng		200G		CÁI		128,000

		26B		Khoai Môn Không Trứng		200G		CÁI		147,000

		29B		Thập Cẩm Chay Không Trứng		200G		CÁI		186,000

		4D		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 1 Trứng		150G		CÁI		369,000

		6D		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 1 Trứng		150G		CÁI		259,000

		2D		Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 1 Trứng		150G		CÁI		234,000

		8D		Thập Cẩm Gà Quay 1 Trứng		150G		CÁI		170,000

		3D		Thập Cẩm 1 Trứng		150G		CÁI		152,000

		17D		Thập Cẩm Ngũ Nhân 1 Trứng		150G		CÁI		237,000

		27D		Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư 1 Trứng		150G		CÁI		243,000

		5D		Hạt Sen 1 Trứng		150G		CÁI		138,000

		7D		Đậu Xanh 1 Trứng		150G		CÁI		125,000

		9D		Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng		150G		CÁI		133,000

		10D		Dừa Hạt Dưa 1 Trứng		150G		CÁI		128,000

		11D		Khoai Môn 1 Trứng		150G		CÁI		144,000

		16D		Trà Xanh 1 Trứng		150G		CÁI		155,000

		18D		Chocolate Đậu Phộng  1 Trứng		150G		CÁI		122,000

		20D		Đậu Đỏ 1 Trứng		150G		CÁI		122,000

		28D		Chocolate Capuccino 1 Trứng		150G		CÁI		122,000

		30D		Lá Dứa 1 Trứng		150G		CÁI		132,000

		31D		Dừa Lá Dứa 1 Trứng		150G		CÁI		146,000

		12D		Đậu Xanh Không Trứng		150G		CÁI		99,000

		13D		Hạt Sen Không Trứng		150G		CÁI		113,000

		14D		Đậu Đỏ Không Trứng		150G		CÁI		110,000

		26D		Khoai Môn Không Trứng		150G		CÁI		116,000

		29D		Thập Cẩm Chay Không Trứng		150G		CÁI		163,000

		21D		Blueberry Không Trứng		150G		CÁI		204,000

		22D		Raspberry Không Trứng		150G		CÁI		204,000

		23D		Chocolate Không Trứng		150G		CÁI		166,000

		24D		Phô Mai Không Trứng		150G		CÁI		166,000

		25D		Cranberry Không Trứng		150G		CÁI		204,000

		32D		Dừa Sầu Riêng 1 Trứng		150G		CÁI		145,000

		32B		Dừa Sầu Riêng 2 Trứng		200G		CÁI		168000

		32A		Dừa Sầu Riêng 2 Trứng		250G		CÁI		188000

		33D		Táo Đỏ 1 Trứng		150G		CÁI		152000

		33B		Táo Đỏ 2 Trứng		200G		CÁI		187000

		33A		Táo Đỏ 2 Trứng		250G		CÁI		215000

		HĐB		Hộp Đặc Biệt				HỘP		350000

		H6B		Hộp 6 Bánh				HỘP		50000
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		BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU 2020

		STT		MÃ SỐ		TÊN BÁNH		GIÁ BÁN
CÓ VAT

						BÁNH DẺO

		1		D1		DẺO ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG		105,000

		2		D2		DẺO ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG		116,000

		3		D3		DẺO TRÀ XANH KHÔNG TRỨNG		141,000

		4		D4		DẺO TRÀ XANH KHÔNG TRỨNG		148,000

		5		D5		DẺO HẠT SEN KHÔNG TRỨNG		132,000

		6		D6		DẺO HẠT SEN KHÔNG TRỨNG		141,000

		7		D11		DẺO ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG		99,000

		8		D12		DẺO HẠT SEN KHÔNG TRỨNG		116,000

		9		D14		DẺO TRÀ XANH KHÔNG TRỨNG		131,000

		10		D7		DẺO KHOAI MÔN KHÔNG TRỨNG		108,000

		11		D8		DẺO KHOAI MÔN KHÔNG TRỨNG		119,000

		12		D15		DẺO KHOAI MÔN KHÔNG TRỨNG		102,000

				D9		DẺO LÁ DỨA KHÔNG TRỨNG		108,000

		1		D10		DẺO LÁ DỨA KHÔNG TRỨNG		121,000

		2		D13		DẺO LÁ DỨA KHÔNG TRỨNG		101,000

		3				BÁNH NƯỚNG

		4		1A		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG		981,000

		5		1B		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG		656,000

		6		1C		THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG		515,000

		7		XX		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG		387,000

		8		AA		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG		306,000

		9		XA		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG		270,000

		10		XB		THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG		217,000

		11		XC		THẬP CẨM 2 TRỨNG		201,000

		12		X6		THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG		297,000

		13		X1		HẠT SEN 2 TRỨNG		185,000

		14		X2		ĐẬU XANH 2 TRỨNG		159,000

		15		XD		ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG		164,000

		16		X5		MÈ ĐEN 2 TRỨNG		180,000

		17		X4		TRÀ XANH 2 TRỨNG		182,000

		18		4A		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG		363,000

		19		6A		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG		281,000

		20		2A		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG		241,000

		21		8A		THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG		197,000

		22		3A		THẬP CẨM 2 TRỨNG		182,000

		23		17A		THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG		253,000

		24		27A		THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 2 TRỨNG		258,000

		25		5A		HẠT SEN 2 TRỨNG		165,000

		26		7A		ĐẬU XANH 2 TRỨNG		145,000

		27		9A		ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG		152,000

		28		10A		DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG		153,000

		29		11A		KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG		167,000

		30		15A		MÈ ĐEN 2 TRỨNG		166,000

		31		16A		TRÀ XANH 2 TRỨNG		168,000

		32		18A		ĐẬU PHỘNG 2 TRỨNG		149,000

		33		19A		CÀ PHÊ 2 TRỨNG		149,000

		34		20A		ĐẬU ĐEN 2 TRỨNG		149,000

		35		28A		CHOCOLATE - CAPUCCINO 2 TRỨNG		149,000

		36		30A		LÁ DỨA 2 TRỨNG		156,000

		37		12A		ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG		124,000

		38		13A		HẠT SEN KHÔNG TRỨNG		143,000

		39		14A		ĐẬU ĐEN KHÔNG TRỨNG		131,000

		40		26A		KHOAI MÔN KHÔNG TRỨNG		147,000

		41		29A		THẬP CẨM CHAY KHÔNG TRỨNG		189,000

		42		4B		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG		346,000

		43		6B		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG		250,000

		44		2B		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG		217,000

		45		8B		THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG		173,000

		46		3B		THẬP CẨM 2 TRỨNG		158,000

		47		17B		THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG		229,000

		48		27B		THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 2 TRỨNG		230,000

		49		5B		HẠT SEN 2 TRỨNG		150,000

		50		7B		ĐẬU XANH 2 TRỨNG		131,000

		51		9B		ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG		137,000

		52		10B		DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG		143,000

		53		11B		KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG		149,000

		54		15B		MÈ ĐEN 2 TRỨNG		149,000

		55		16B		TRÀ XANH 2 TRỨNG		151,000

		56		18B		ĐẬU PHỘNG 2 TRỨNG		132,000

		57		19B		CÀ PHÊ 2 TRỨNG		132,000

		58		20B		ĐẬU ĐEN 2 TRỨNG		132,000

		59		28B		CHOCOLATE - CAPUCCINO 2 TRỨNG		132,000

		60		30B		LÁ DỨA 2 TRỨNG		139,000

		61		12B		ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG		108,000

		62		13B		HẠT SEN KHÔNG TRỨNG		127,000

		63		14B		ĐẬU ĐEN KHÔNG TRỨNG		113,000

		64		26B		KHOAI MÔN KHÔNG TRỨNG		130,000

		65		29B		THẬP CẨM CHAY KHÔNG TRỨNG		164,000

		66		4D		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 1 TRỨNG		312,000

		67		6D		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 1 TRỨNG		216,000

		68		2D		THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1TRỨNG		196,000

		69		8D		THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG		144,000

		70		3D		THẬP CẨM 1 TRỨNG		128,000

		71		17D		THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG		193,000

		72		27D		THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG		205,000

		73		5D		HẠT SEN 1 TRỨNG		123,000

		74		7D		ĐẬU XANH 1 TRỨNG		111,000

		75		9D		ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG		118,000

		76		10D		DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG		113,000

		77		11D		KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG		128,000

		78		15D		MÈ ĐEN 1 TRỨNG		131,000

		79		16D		TRÀ XANH 1 TRỨNG		138,000

		80		18D		ĐẬU PHỘNG 1 TRỨNG		109,000

		81		19D		CÀ PHÊ 1 TRỨNG		109,000

		82		20D		ĐẬU ĐEN 1 TRỨNG		109,000

		83		28D		CHOCOLATE - CAPUCCINO 1 TRỨNG		109,000

				30D		LÁ DỨA 1 TRỨNG		117,000

		84		12D		ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG		88,000

		85		13D		HẠT SEN KHÔNG TRỨNG		101,000

		86		14D		ĐẬU ĐEN KHÔNG TRỨNG		98,000

		87		26D		KHOAI MÔN KHÔNG TRỨNG		104,000

		88		29D		THẬP CẨM CHAY KHÔNG TRỨNG		139,000

		89		21D		BLUEBERRY KHÔNG TRỨNG		184,000

		90		22D		RASPBERRY KHÔNG TRỨNG		184,000

				23D		CHOCOLATE KHÔNG TRỨNG		149,000

				24D		PHO MAI KHÔNG TRỨNG		149,000

				25D		CRANBERRY KHÔNG TRỨNG		184,000

				HCC		HỘP CAO CẤP		600,000






